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NGUỒN TÀI LIỆU ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
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đồng Nấm Mèo

đồng Vàng

đồng  Phái
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƠN VỊ TƯ VẤNUBND HUYỆN BÌNH GIANG

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

7.229,97 ha

(Tổng diện tích tự nhiên: 10.614,51 ha)
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NTS

CLN
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ONT
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DTT
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NKH

DGD
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ONT
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Lăng Cao
đồng

đồng Ông Tống
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LUC
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LUC

LUC

LUC
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LUC
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ONT

ONT
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ONT
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NTS
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NKH
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NTS

NKH
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HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG

DGD

ONT

ONT

ONT

SKC

DTT

LUC

ONT

CAN

CQP

LUC

LUC

LUC

CLN

LUC

LUC

DRA

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

ONT
ONT

ONT

Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Giang

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT
ONT

NKH

ONT

SKC

LUC

LUC

LUC LUC

NTS

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

đồng Cựa Nghè
LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

ONT

ONT

3.384,54 ha

ONT

LUC

LUC

LUC

Thài Sắn
đồng

LUC

LUC

NKH

NTS

31,89 %

Trụ sở UBND huyện

Trụ sở UBND xã, thị trấn

Đài tưởng niệm liệt sỹ

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

quy ho¹chhiÖn tr¹ngHIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

Đê

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính tỉnh

Ranh giới khoanh đất

Địa giới hành chính xã, thị trấn

Quốc lộ

Đường nội thành, nội thị

Đường tỉnh, thành phố

Đường huyện

Đường liên xã

Cầu

Hồ, ao, sông, suối

Kênh mương

TÊN KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG - QUY HOẠCH

CHÚ DẪN

LUC

CLN

NTS

DGT

MNC

SKS

SKC
SKX

TSC

DGD

SON

NTD

DTT

DRA

DTS

TIN

DYT

DNL

LUC

CLN

DGT

SKS

SKC

TSC

DGD

NTD

DTT

DRA

DTS

TIN

DYT

CQP

DNL

ODT

ONT ONT

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

TMD TMD

Đất bằng trồng cây hàng năm khác HNK
HNK

Đất nông nghiệp khác NKH

DCHDCH

SKN
SKN

Đất chợ

Mã HT

DCH
Mã HT Mã HT

Đất cụm công nghiệp

CAN
CAN

DDT
DDT

Đất trụ sở cơ quan

Đất tôn giáo TON
TON

DBVDBV
DBV

Mã HT Mã HT
Đất bưu chính viễn thông

Đất khu vui chơi giải trí công cộng
DKV

DKV

PNK
PNK

Đất phi nông nghiệp khác

Đất cơ sở văn hoá DVH
DVH DVH

Đất có di tích lịch sử - văn hoá

DTL
DTL DTL

HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH

PHÂN BỔ
CẤP TRÊN

TÊN KÝ HIỆU

Đất cơ sở thể dục - thể thao

Đất công trình năng lượng

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

Đất tín ngưỡng

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất cơ sở y tế

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất cho hoạt động khoáng sản

Đất thương mại, dịch vụ

Đất quốc phòng

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất trồng cây lâu năm

Đất chuyên trồng lúa nước

HIỆN TRẠNG

PHÂN BỔ
CẤP TRÊN

QUY HOẠCH

TÊN KÝ HIỆU

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT Mã HT

Mã HT
SKX

Mã HT
TIN

Mã HT

Mã HT

SON

MNC

Mã HT

Mã HT

Mã HT

NTD

DGT

DNL

DTT

LUC
Mã HT

CLN

NTS

Mã HT

Mã HT Mã HT
DYT

DGD
Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HTMã HT

Mã HT

TSC

DTS

ONT
Mã HT Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT
SKC

TMD

SKS

DRA

Mã HT

ODT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT
CQP

Mã HT

SKK
SKK

Mã HT
Đất khu công nghiệp

LUC

 ĐỘ
 PHƯƠNG

THÔN

KHU 4

LẠI
THÔN

MÒI

THÔN

THÔN BẰNG TRAI

THÔN HỒ LIỄN

THÔN TUẤN

THÔN ĐỖ XÁ
THÔN TUẤN

HÒA CHÉ

THÔN

    LÝ ĐÔNG
THÔN 

KHU 6

TRUNG

KHU
KHU HẠ

TRANH

THÔN 

VÀNG

ME

THÔN

LÝ ĐỎ
THÔN 

THÔN LƯƠNG PHÚC

THÔN BÁ THỦY

THÔN BÁ HỢP

THÔN

AN DẬTTHÔN TÂN HƯNG

THÔN BÌNH AN

TUYỂN

CỬ

THÔN

PHÚ ĐA
THÔN

THÔN PHÚ ĐA

THÔN TRINH NỮ

LÔI TRÌ

THÔN

CAM XÁ

THÔN

LÔI KHÊ

THÔN

MỘ TRẠCH
THÔN

HOÀNG SƠN
THÔN

NGỌC TÂN
THÔN 

Ô XUYÊN

THÔN

 HẠ BÌ
THÔN

CAO XÁ

THÔN

 TRẠI NHƯ
THÔN DINH

QUÀN

THÔN

TRANG
KINH 
THÔN 

CẬY
THÔN

PHỐ QUÁN GỎI

THÔN

THƯỢNG

KHUÔNG

                    CHÂU KHÊ

THÔN

THÔN

HÀ

ĐÔNG

THÔN

     TRÂM

KHÊ

     TRÂM

KHÊ

THÔN

THÔN 

KINH

DƯƠNG

THỊ

THÔN NHỮ

BÌNH ĐÊ
THÔN 

BÙI XÁ

THÔN

DƯƠNG XÁ
THÔN

THÔN  SỒI CẦU

LỄ
PHỤC
THÔN 

THÔN PHỤC VIỆN

DƯƠNG
LÝ 

THÔN

THÔN

NHÂN

KIỆT

CẬY
THÔN

PHÚ BÙI

THÔN 

XÁ

TRẠCH 
THÔN

THÔN

LƯƠNG
NGỌC

BÌNH

THÔN

CÁCH

CAM

ẤP
THÔN

SỒI TÓ
THÔN BÌNH DƯƠNG

THÔN 

 BÌ ĐỔ
THÔN

VĨNH LẠI
THÔN

MAI

 NGỌC
THÔN

TRANH

THÔN 

THÔN TÀO KHÊ

THÔN NGỌC CỤC

TIỀN
QUANG

THÔN

ĐÔNG
BÁ

THÔN

ĐÔNG
NHUẬN
THÔN

TÂY

NHUẬN
THÔN

THÔN MỸ TRẠCH

MY CẦU
THÔN

MY CẦU
THÔN

THÔN AN ĐÔNG

GIỮA
CHÂM

THÔN

DƯƠNG
KINH
ẤP

KHƯƠNG
THÁI
THÔN 

HÀ

ẤP
THÔN

TIÊN

HÀ

THÔN

HÀ

ẤP
THÔN

CẦU
CHƯƠNG

THÔN

THÔN LÀNG NHƯ

HÒA LOAN

THÔN

ĐAN LOAN
THÔN

CAM XÁ

THÔN

LÔI TRÌ

THÔN

LÔI KHÊ

THÔN

GIÃ

BẰNG
THÔN

PHÚ KHÊ

THÔN

THÔN VẠC

THÔN PHỦ

68,11 %

LUC

DCH

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

ONT

LUC

ONTONT

CLN

CLN
CLN

CLN

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

ONT

SKC

LUC

LUC

DTT

TMD

LUC

LUC

LUC

LUC

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

LUC

Đất an ninh

BỔ SUNG
XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH

CẤP HUYỆN

BỔ SUNG
XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH

CẤP HUYỆN

SKN

LUC

Chùa Đông
đồng

NTD

ONT

ONTONT
ONT

ONT

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Giang

- Số liệu thống kê đất đai năm 2020 huyện Bình Giang

HUYỆN THANH MIỆN

55

TON

ONT

ONT

CLN

LUC

LUC

mã HT

mã QH
mã HT

Khoanh đất quy hoạch

LUC

LUC

NTD

ONT

TP CHÍ LINH

THỊ XÃ KINH MÔN

DVH

Hải Dương, ngày ..... tháng ..... năm ....... Hải Dương, ngày ..... tháng ..... năm ....... Bình Giang, ngày ..... tháng ..... năm ....... Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .......

DVH

ONT

NTS

LUC

NKH

NKH

LUC

LUC

LUC

LUC

THÔN MY KHÊ

THÔN MY THỮ

NKH

Mã HT

DGD

DRA

DTT

Khu công nghiệp Bình Giang 1,2

Khu công nghiệp Bình Giang 3

Khu công nghiệp Bình Giang 4

Khu công nghiệp Bình Giang 5

Khu Logistics

Thanh Miện - Bình Giang
Khu công nghiệp

Bình Giang - Thanh Miện
Khu công nghiệp

Bình Minh - Tân Hồng
Cụm công nghiệp

Tân Hồng - Vĩnh Hồng
Cụm công nghiệp

Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng

Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng

Khu đô thị mới Bình Giang

Khu dân cư phía Đông đường 394B

Vĩnh Hưng - Vĩnh Hồng
Khu dân cư mới

Khu dân cư ven sông Sặt

hành chính - dịch vụ
Khu dân cư

phía Nam TT Kẻ Sặt
Khu dân cư

Ấp Thanh Bình
Khu dân cư

Phú Khê - Sồi Cầu
Khu dân cư

Bình Xuyên

Khu dân cư mới

Nhân Quyền
Cụm công nghiệp

rác tập trung
Khu xử lý

Khu dân cư Phú Đa

Khu dân cư mới 4 xã

xã Bình Minh

Khu dân cư mới

TBA 110Kv

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

79

5

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

XÃ THÁI HOÀ

XÃ BÌNH XUYÊN

XÃ LONG XUYÊN

XÃ THÚC KHÁNG

XÃ BÌNH MINH

XÃ VĨNH HỒNG

XÃ TÂN HỒNG

XÃ HÙNG THẮNG

XÃ TÂN VIỆT

XÃ THÁI HỌC

XÃ THÁI DƯƠNG

XÃ CỔ BÌ

TT. KẺ SẶT

XÃ VĨNH HƯNG

XÃ NHÂN QUYỀN

23

23

XÃ HỒNG KHÊ

3

TỈNH HƯNG YÊN

TMD

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

NTD

LUC

DVH

LUC

DVH

LUC

DTT

LUC

TON

LUC

ONT

LUC

LUC

DTT

DTT+LUC

DGD

DYT

TSC

LUC

DYT

ONT

TON

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ODT

CLN

TIN

LUC

DCH

ONT

TON

LUC

NTD

LUC

SKC

LUC

DVH

LUC

DVH

LUC

TON

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT
LUC

ONT

DYT

ONT
TSC

DYT

LUC

TMD

LUC

ONT

LUC

TMD

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

NTD

LUC

DTT

LUC

DTT

LUC

DGD

LUC

DTT

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

TSC

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

DTT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

SKK

LUC

DTT

LUC

DVH

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

TMD LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

DGD

CLN

TON

TSC

CAN

DTL

ONT

DTT

ONT

LUC

ONT

CQP

LUC

ODT

LUC

ODT LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

ONT

LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

NKH

LUC

ONT LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

SKC

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

SKN

LUC

SKN

LUC

ONT
NTS

TIN

NTS

SKC

LUC

SKN

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

DYT

LUC

ONT
LUC

DKV

LUC

CQP

LUC

CQP

LUC

CQP

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

DTT

LUC

ONT

LUC

DTT

LUC

CAN

LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

TMD

LUC

ONT

LUC

SKK

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

DTTLUC

DVH

TSC

CAN

NTS

DTT

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

ONT

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC+NTS

ONT

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKN

LUC

SKN

LUC

TMD

ONT

LUC
ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

TON

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

DGD

LUC

ONT

DCH

DKV

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

DYT

LUC

CAN

DYT

DVH

LUC

ONT

LUC

TON

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

ONT

DTT

DCH

LUC

DTT

LUC

ONT

LUC

TON

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

TSC

LUC

DYT

LUC

NTD

LUC

DTT

LUC

ONT

NTS

ONT

LUC

SKC
LUC

SKC

CLN+NTS

TMD

NTS+CLN+DVH

ONT

NTS

TON

NTS

TON

LUC

NTD

LUC

ONTLUC

ONT

LUC

ONT

LUC

DTT

LUC

ONT
LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

DVH

LUC

DTT

NTS

TIN

LUC

ONT

LUC+CLN

ONT

CLN

ONT

LUC

ONT

DVH

NTS

DCH

LUC

LUC

CAN

DTT

TON

TSC

CAN

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

ONT

LUC

DTT

LUC

DGD

DVH

CAN

LUC

TON

LUC

DTT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

DGD

LUC

DTT

TSC

TIN

LUC

CAN

NTS

DVH

DGD

TIN

DGD

DVH

LUC

DTT

DGD

TIN

LUC

TMD

BHK

TSC

LUC

TON

LUC

DGD

LUC

DGD

NTS

TON

DVH

TON

LUC

TON

LUC

ONT

NTS

TIN

DGD

ODT

TON

ODT

TON

ODT

TON

ODT

TON

TMD
ODT

TON

TSC+DYT

TIN

LUC

DVH

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

DCH

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

ONT

LUC

TSC

LUC

DTT

SKN

LUC

SKN

LUC

DRA

LUC

TIN

LUC

ONT

LUC

TMD

LUC

DGD

NTS

ONT

TMD

SKC

LUC

ONT

LUC

NKH
LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

DVH

LUC

TMD

ONT

LUC

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

SKK

LUC

CAN

LUC

SKK

LUC

SKK

SKK

LUC

NKH

LUC

LUC

CQP

LUC

ODT

LUC

ONT

LUC

CQP

TSC

CAN

DVH

ODT

LUC

CAN

SKK

LUC

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

SKN

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

SKC

LUC

SKK

LUC

ONT

LUC

ONT

TMD

LUC

SKK

LUC

LUC

DNL

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

ONT

LUC

TMD

NTS

NTD

LUC

DVH

NTS

DKV

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

SKC

ONT

LUC

DGD

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

DGT

LUC

ONT

LUC

ONT

ONT

LUC

LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

NTD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

ONT LUC

ONT

LUC

DGD

SKC

LUC

LUC,CLN

ONT

LUC

ONT

TSC

CAN

TSC

CAN

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

CAN

DGD

LUC

DTT

NTS

TIN

ÐT39
4

Ð
T
3
9
4

Ð
T
392

Ð
T
3
9
2

ÐT395

ÐT395

Đ
Ư

Ờ
N

G
 3

9
4
B

Đ
Ư

Ờ
N

G
 394B

ĐƯỜNG DẪN CẦU CẬY

Đ
Ư

Ờ
N

G
 3

9
4
B

Q
U

Ố
C
 L

Ộ
 3
8B

LUC

ONT

LUC

SKK
LUC

SKK

TSC

CAN

CAN

DYT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC+CLN

ONT

LUC+NTS

TIN

TSC

CAN

LUC

SKK

TON

LUC+NTS

LUC

ONT

ÐT39
4

Ð
T
39

4

ÐT395

Ð
T392

ÐT392

Trường lái xe

Lược Vạc
KDC làng nghề

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

ONT

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

TIN

ONT LUC

ONT

LUC

ONT

CLN

ONT
LUC

ONT

x

khong san lap

x

x

x

khong san lap

x

x

x

x

x

x

x




